	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: CHÍ QUỲNH TUYẾT ANH
	Số báo danh: 02018092
	[image: ]

	Ngày sinh: 05/01/2003
	Dân tộc: Hoa
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303027532
	

	Hộ khẩu TT: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 06
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 2
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0785
	0785
	0785
	0785
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0785 - 0785 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: LÊ THỊ MỸ ANH
	Số báo danh: 02018107
	[image: ]

	Ngày sinh: 25/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303034978
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0786
	0786
	0786
	0786
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0786 - 0786 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHAN MINH ANH
	Số báo danh: 02018138
	[image: ]

	Ngày sinh: 26/05/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303008665
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0787
	0787
	0786
	0787
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0787 - 0787 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: LƯU VÕ BÌNH
	Số báo danh: 02018204
	[image: ]

	Ngày sinh: 05/12/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203024740
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0790
	0790
	0788
	0790
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0790 - 0790 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN LÊ ANH CHI
	Số báo danh: 02018228
	[image: ]

	Ngày sinh: 07/10/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303016263
	

	Hộ khẩu TT: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0791
	0791
	0789
	0791
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0791 - 0791 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHAN DUY
	Số báo danh: 02018278
	[image: ]

	Ngày sinh: 13/05/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203002246
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0793
	0793
	0790
	0793
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0793 - 0793 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: CHU MINH ĐẠT
	Số báo danh: 02018312
	[image: ]

	Ngày sinh: 09/12/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203007800
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0794
	0794
	0791
	0794
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0794 - 0794 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: HUỲNH TIẾN ĐẠT
	Số báo danh: 02018316
	[image: ]

	Ngày sinh: 16/02/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203019186
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0795
	0795
	0791
	0795
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0795 - 0795 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN MINH ĐỨC
	Số báo danh: 02018344
	[image: ]

	Ngày sinh: 24/07/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203004269
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0796
	0796
	0792
	0796
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0796 - 0796 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: VƯƠNG MINH HẠNH
	Số báo danh: 02018360
	[image: ]

	Ngày sinh: 22/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303022402
	

	Hộ khẩu TT: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0796
	0796
	0793
	0796
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0796 - 0796 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ MAI HÂN
	Số báo danh: 02018382
	[image: ]

	Ngày sinh: 01/01/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303016520
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0797
	0797
	0793
	0797
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0797 - 0797 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: VĂN PHÚ HIẾU
	Số báo danh: 02018409
	[image: ]

	Ngày sinh: 15/05/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: QUẢNG NGÃI
	Số CMND/CCCD: 051203000013
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0799
	0799
	0794
	0798
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0799 - 0799 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: ĐINH GIA HUY
	Số báo danh: 02018449
	[image: ]

	Ngày sinh: 10/10/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203024543
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0800
	0800
	0795
	0800
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0800 - 0800 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN GIA HƯNG
	Số báo danh: 02018486
	[image: ]

	Ngày sinh: 25/11/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 083203000286
	

	Hộ khẩu TT: Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0802
	0802
	0796
	0802
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0802 - 0802 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHẠM NGUYỄN GIA HƯNG
	Số báo danh: 02018487
	[image: ]

	Ngày sinh: 14/05/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 072203001340
	

	Hộ khẩu TT: Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020), Tây Ninh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	
	
	
	N1
	X
	X
	X

	Phòng thi
	0802
	0802
	
	0802
	0811

	Ngày thi
	07/07/2021
	
	08/07/2021
	08/07/2021

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	
	
	
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	
	
	
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0802 - 0802 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHAN HỮU KHANG
	Số báo danh: 02018822
	[image: ]

	Ngày sinh: 28/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 072203003554
	

	Hộ khẩu TT: Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 2

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0816
	0816
	0816
	0816
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0816 - 0816 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN PHƯƠNG KHANH
	Số báo danh: 02018832
	[image: ]

	Ngày sinh: 12/04/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203023882
	

	Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0816
	0816
	0816
	0816
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0816 - 0816 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN TRẦN ĐĂNG KHOA
	Số báo danh: 02018860
	[image: ]

	Ngày sinh: 04/04/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: ĐỒNG NAI
	Số CMND/CCCD: 075203000368
	

	Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0817
	0817
	0817
	0817
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0817 - 0817 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: ĐẶNG ANH KHÔI
	Số báo danh: 02018865
	[image: ]

	Ngày sinh: 28/10/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203007205
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0818
	0818
	0817
	0818
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0818 - 0818 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHẠM MINH KHÔI
	Số báo danh: 02018872
	[image: ]

	Ngày sinh: 27/03/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203012904
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0818
	0818
	0818
	0818
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0818 - 0818 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN NGỌC LINH
	Số báo danh: 02018927
	[image: ]

	Ngày sinh: 17/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303033578
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	
	
	
	N1
	X
	X
	X

	Phòng thi
	0820
	0820
	
	0820
	0838

	Ngày thi
	07/07/2021
	
	08/07/2021
	08/07/2021

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	
	
	
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	
	
	
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0820 - 0820 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHẠM BẢO LỘC
	Số báo danh: 02018948
	[image: ]

	Ngày sinh: 20/07/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203020787
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0821
	0821
	0820
	0821
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0821 - 0821 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI
	Số báo danh: 02018962
	[image: ]

	Ngày sinh: 29/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303004886
	

	Hộ khẩu TT: Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0822
	0822
	0820
	0822
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0822 - 0822 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN TRẦN THÁI MINH
	Số báo danh: 02018987
	[image: ]

	Ngày sinh: 25/06/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203005329
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0823
	0823
	0821
	0823
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0823 - 0823 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHẠM KIM NGÂN
	Số báo danh: 02019054
	[image: ]

	Ngày sinh: 10/03/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303025741
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	
	
	
	N1
	X
	X
	X

	Phòng thi
	0825
	0825
	
	0825
	0840

	Ngày thi
	07/07/2021
	
	08/07/2021
	08/07/2021

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	
	
	
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	
	
	
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0825 - 0825 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN PHÚC NGUYÊN
	Số báo danh: 02019112
	[image: ]

	Ngày sinh: 26/08/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203026863
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0828
	0828
	0825
	0828
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0828 - 0828 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN THANH NHÃ
	Số báo danh: 02019122
	[image: ]

	Ngày sinh: 31/05/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303005008
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0828
	0828
	0825
	0828
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0828 - 0828 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: DƯƠNG BỬU NHI
	Số báo danh: 02019141
	[image: ]

	Ngày sinh: 14/08/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 084303000015
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0829
	0829
	0826
	0829
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0829 - 0829 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TĂNG ĐỨC PHÁT
	Số báo danh: 02019209
	[image: ]

	Ngày sinh: 16/11/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203005947
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0832
	0832
	0828
	0832
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0832 - 0832 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN HOÀNG PHÚC
	Số báo danh: 02019245
	[image: ]

	Ngày sinh: 06/04/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203023683
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 2.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0833
	0833
	0829
	0833
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0833 - 0833 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: HÀ KHÁNH PHƯƠNG
	Số báo danh: 02019261
	[image: ]

	Ngày sinh: 24/11/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303022049
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0834
	0834
	0829
	0834
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0834 - 0834 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG
	Số báo danh: 02019278
	[image: ]

	Ngày sinh: 13/11/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303017379
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0835
	0835
	0830
	0834
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0835 - 0835 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN LÊ QUANG
	Số báo danh: 02019293
	[image: ]

	Ngày sinh: 25/02/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203021536
	

	Hộ khẩu TT: Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0835
	0835
	0830
	0835
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0835 - 0835 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHẠM NGỌC TRÚC QUỲNH
	Số báo danh: 02019338
	[image: ]

	Ngày sinh: 22/06/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: QUẢNG NAM
	Số CMND/CCCD: 079303003396
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0837
	0837
	0832
	0837
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0837 - 0837 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN BÙI QUỐC TÂN
	Số báo danh: 02019382
	[image: ]

	Ngày sinh: 16/10/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203030566
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0839
	0839
	0833
	0839
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0839 - 0839 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN VŨ THANH THẢO
	Số báo danh: 02019425
	[image: ]

	Ngày sinh: 15/12/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303008035
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0841
	0841
	0834
	0841
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0841 - 0841 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN PHÚC THỊNH
	Số báo danh: 02019449
	[image: ]

	Ngày sinh: 01/06/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203039329
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 2

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0842
	0842
	0835
	0842
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0842 - 0842 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN MINH THƯ
	Số báo danh: 02019506
	[image: ]

	Ngày sinh: 24/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303013629
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0844
	0844
	0837
	0844
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0844 - 0844 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHẠM VÕ ANH THƯ
	Số báo danh: 02019514
	[image: ]

	Ngày sinh: 28/10/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303036171
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0845
	0845
	0837
	0844
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0845 - 0845 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: HUỲNH HỮU TÍN
	Số báo danh: 02018554
	[image: ]

	Ngày sinh: 30/06/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203016747
	

	Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0805
	0805
	0798
	0804
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0805 - 0805 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN MINH TRANG
	Số báo danh: 02018576
	[image: ]

	Ngày sinh: 24/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303013630
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0805
	0805
	0799
	0805
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0805 - 0805 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHẠM HỒNG TRÂM
	Số báo danh: 02018590
	[image: ]

	Ngày sinh: 19/08/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 091303000089
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	
	
	
	N1
	X
	X
	X

	Phòng thi
	0806
	0806
	
	0806
	0812

	Ngày thi
	07/07/2021
	
	08/07/2021
	08/07/2021

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	
	
	
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	
	
	
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0806 - 0806 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: LƯƠNG BẢO TRÍ
	Số báo danh: 02018609
	[image: ]

	Ngày sinh: 23/11/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: PHÚ YÊN
	Số CMND/CCCD: 079203019852
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0807
	0807
	0800
	0807
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0807 - 0807 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: LÊ NGUYỄN THANH TRÚC
	Số báo danh: 02018634
	[image: ]

	Ngày sinh: 12/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303031672
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0808
	0808
	0800
	0808
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0808 - 0808 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN LÊ HOÀNG TÚ
	Số báo danh: 02018651
	[image: ]

	Ngày sinh: 19/10/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: QUẢNG NAM
	Số CMND/CCCD: 049203000260
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0809
	0809
	0801
	0808
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0809 - 0809 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: ĐỖ NGUYỄN HOÀNG TUẤN
	Số báo danh: 02018660
	[image: ]

	Ngày sinh: 09/05/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203014318
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0809
	0809
	0801
	0809
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0809 - 0809 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGÔ THANH VÂN
	Số báo danh: 02018709
	[image: ]

	Ngày sinh: 29/01/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: NAM ĐỊNH
	Số CMND/CCCD: 036303000303
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0811
	0811
	0803
	0811
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0811 - 0811 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN QUANG VŨ
	Số báo danh: 02018744
	[image: ]

	Ngày sinh: 04/10/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203020169
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0812
	0812
	0804
	0812
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0812 - 0812 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN HỒNG XUÂN VY
	Số báo danh: 02018763
	[image: ]

	Ngày sinh: 24/07/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303002960
	

	Hộ khẩu TT: Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0813
	0813
	0804
	0813
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0813 - 0813 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ THANH VỸ
	Số báo danh: 02018795
	[image: ]

	Ngày sinh: 22/11/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303010790
	

	Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A1
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0815
	0815
	0805
	0815
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0815 - 0815 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)
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